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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: 
· Tiếng Việt: Chế biến than.
· Tiếng Anh: Coal Processing and utilization. 
Mã số học phần: 7030403
Số tín chỉ học phần: 2(2-0-4) Thời gian học: 8 tuần
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 30; 		Bài tập: 0; 	Thực hành: 0; 
       Thực tập: 0; 		Đồ án: 0; 	Tự học: 60;
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. GVC.ThS Nguyễn Ngọc Phú	0304-05
2. GVC.TS Trần Trung Tới	0304-09
3. ThS Phùng Tiến Thuật	0304-13
4. PGS.TS Phạm Văn Luận	0304-07
5. GV.ThS Phạm Thanh Hải	0304-12	
2.2. Bộ môn: Tuyển khoáng
2.3. Khoa: Mỏ
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: 
· Không
3.2. Môn học học trước: 
· Nhập môn kỹ thuật tuyển khoáng - Mã HP: 7030421
4. Mục tiêu của học phần
4.1. Kiến thức 
4.1.1 Nắm vững các kiến thức cơ bản về than, đặc tính và ứng dụng. 
4.1.2 Nắm vững các kiến thức cơ bản về phương pháp gia công chế biến theo cỡ hạt than; 
4.1.3 Nắm vững các kiến thức cơ bản về phương pháp chế biến than theo thành phần hàm lượng có trong than; 
4.1.4 Nắm vững các kiến thức cơ bản về phương pháp hóa lý trong chế biến than bao gồm cả luyện cốc, hóa khí than, hóa lỏng than; 
4.1.5 Nắm vững các kiến thức cơ bản về chế biến sản phẩm phụ từ các quá trình khai thác chế biến than.
4.2. Kỹ năng 
4.2.1 Thiết kế quá trình, lựa chọn công nghệ và lựa chọn thiết bị chế biến than.
4.2.2 Tư duy logic, phân tích và đánh giá và lựa chọn phương án chế biến tối ưu. 
4.2.3 Khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề.
4.2.4 Khả năng làm việc độc lập, lập kế hoạch, tìm kiếm và thu thập tài nguyên.
4.2.5 Khả năng làm việc theo nhóm: phân công, bố trí, phối hợp, chía sẻ và triển khai.
4.2.6 Khả năng thuyết trình, tranh luận, thương thuyết và bảo vệ luận điểm của mình.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần bao gồm những nội dung chính sau: 
· Khái niệm chung về than; 
· Các phương pháp gia công theo cỡ hạt; 
· Các phương pháp gia công theo thành phần hàm lượng; 
· Các phương pháp gia công hóa lý bao gồm luyện cốc, hóa khí than, hóa lỏng than và chế biến than siêu sạch; 
· Chế biến các sản phẩm phụ của các quá trình khai thác chế biến than.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Khái niệm chung
	6
	4.1.1
4.2.1

	1.1
	Than và ứng dụng	   
	4
	

	1.2
	Nhiệm vụ gia công chế biến than
	2
	

	Chương 2
	Các phương pháp gia công theo cỡ hạt than
	6
	4.1.2
4.2.1-4.2.6

	2.1
	Sàng than
	2
	

	2.2
	Đập nghiền than
	2
	

	2.3
	Đóng bánh than
	2
	

	Chương 3
	Các phương pháp gia công vật lý theo thành phần hàm lượng
	6
	4.1.3
4.2.1-4.2.6

	3.1
	Các phương pháp tuyển than
	2
	

	3.2
	Phối trộn than 
	2
	

	3.3
	Sản xuất bùn than nhiên liệu
	2
	

	Chương 4
	Chế biến than bằng phương pháp hóa lý
	12
	4.1.4
4.2.1-4.2.6

	4.1
	Nâng cấp than   
	2
	

	4.2
	Luyện cốc
	2
	

	4.3
	Khí hóa than
	4
	

	4.4
	Hóa lỏng than
	2
	

	4.5
	Chế biến than thải 
	2
	


7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết sử dụng đa phương tiện;
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp với thực tế thông qua: các báo cáo thực tế chế biến than, tham luận, tranh luận hoặc thảo luận,
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	3
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (15 phút)
	30%

	
	
	
	

	
	
	
	

	4
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (60 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


Lưu ý: 
- Hình thức thi có thể thay đổi theo từng năm học (Giảng viên cần thông báo cho bộ phận Khảo thí nếu thay đổi hình thức thi vào đầu HK).
9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
- Giáo trình chính: 
[1] Nguyễn Ngọc Phú, Chế biến than, Đại học Mỏ - Điạ chất, 2017 (Bản chưa chính thức)
- Tài liệu tham khảo: 
[2] Nguyễn Ngọc Phú, Chế biến khoáng sản, ĐH Mỏ - Địa chất, 2003.
[3] Phạm Hữu Giang, Phạm Văn Luận, Thực tiễn tuyển than, ĐH Mỏ -Địa chất, 2015.


Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị (tự học)
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1

	Chương 1: Khái niệm chung 
1.1 Than và ứng dụng
- Khái niệm than
- Phân loại than
- Ứng dụng than   
1.2 Nhiệm vụ gia công chế biến than
- Chất lượng than
- Nhiệm vụ chế biến than
- Vai trò ý nghĩa của chế biến than
- Các phương pháp gia công chế biến than
	8

	0
	0

	+ Tài liệu chính [1] 
+ Tìm hiểu trước nội của Chương 1 Tr. 9-24 trong tài liệu [1].
+ Tìm hiểu thêm:
- Chương 1 Tr. 1-6 trong tài liệu [2] 
- Phần 2, Chương 1. Tr. 63-95 trong tài liệu [2]
+ Làm việc nhóm: Lập nhóm học tập, chọn chủ đề, phân công trách nhiệm, lập kế hoạch và tìm kiếm tài liệu.

	2
	Chương 2: Các phương pháp gia công theo cỡ hạt than
2.1 Sàng than
- Cỡ hạt và thành phần cỡ hạt
- Quá trình sàng than
2.2 Đập nghiền than
- Nguyên lý giảm kích thước vật liệu
- Quá trình đập và thiết bị đập
- Quá trình nghiền và thiết bị nghiền
2.3 Đóng bánh than
- Mục đóng bánh than
- Cơ chế liên kết vật liệu
- Kỹ thuật đóng bánh than
	8

	0
	0

	+ Ôn tập nội dung đã học buổi trước. 
+ Tìm hiểu trước nội của chương 2 từ 2.1 đến 2.3 Tr. 30-49 trong tài liệu [1].
+ Tìm hiểu thêm các nội dung về:
- Chương 2 Tr. 8-31trong tài liệu [2].
- Chương 2 Tr. 12-20 trong tài liệu [3].
+ Làm việc nhóm: Lập nhóm học tập, chọn chủ đề, phân công trách nhiệm, lập kế hoạch và tìm kiếm tài liệu.

	3
	Chương 3. Các phương pháp gia công vật lý theo thành phần hàm lượng
3.1 Các phương pháp tuyển than
- Cơ sở của các phương pháp tuyển
- Tuyển trọng lực
- Tuyển nổi
- Tuyển từ
3.2 Phối trộn và đồng nhất than
- Khái niệm phối trộn than và đồng nhất than
- Đánh giá tính đồng nhất và hiệu quả đồng nhất than
- Các phương pháp phối trộn và đồng nhất than
- Thiết bị trung hòa và phối trộn 
3.4 Sản xuất bùn than nhiên liệu
- Khái niệm bùn than nhiên liệu
- Đặc tính nhiên liệu bùn than
- Yêu cầu chất lượng than nguyên liệu
- Quy trình sản xuất nhiên liệu bùn than
- Sản xuất than siêu sạch
	8
	0
	0
	+ Ôn tập nội dung đã học ở phần trước.
+ Tìm hiểu trước nội của Chương 3 từ 3.1 đến 3.4 Tr. 50-73 trong tài liệu [1].
+ Tìm hiểu thêm các nội dung về:
- Chương 3 Tr. 32-46 trong tài liệu [2]
- Chương 3 - Chương 6 Tr. 21-85 trong tài liệu [3].
+ Làm việc nhóm: Tìm tài liệu, phân tích, đánh giá, họp nhóm, viết báo cáo nhóm.


	4
	Chương 4: Chế biến than bằng các phương pháp hóa - lý      
4.1 Nâng cấp than
- Mục đích nâng cấp than
- Quá trình nâng cấp than
- Thiết bị nâng cấp than   
4.2 Luyện cốc
- Than cốc và ứng dụng 
- Than luyên cốc 
- Các quá trình luyên cốc
- Lò luyện cốc
	8
	0
	0
	+ Ôn tập nội dung đã học ở phần trước.
+ Tìm hiểu trước nội của Chương 4 từ 4.1 đến 4.2 Tr. 72-88 trong tài liệu [1].
+ Tìm hiểu thêm các nội dung về:
- Phần 2, Chương 1. Tr. 63-95 trong tài liệu [2]. 
+ Làm việc nhóm: Tìm tài liệu, phân tích, đánh giá, viết báo cáo nhóm.


	5
	4.3 Khí hóa than
- Khái niệm khí hóa than 
- Cơ sở lý thuyết khí hóa than 
- Các quá trình khí hóa than   
- Khí hóa than ngầm   
- Khí hóa than trong lò phản ứng
	8

	0
	0

	+ Ôn tập nội dung đã học ở học phần trước.
+ Tìm hiểu trước nội của Chương 4 phần 4.3 từ Tr. 89-106 trong tài liệu [1].
+ Tìm hiểu thêm các nội dung về:
- Phần 2, Chương 1 Tr. 83-98 trong tài liệu [2]
+ Làm việc nhóm: Tìm tài liệu, phân tích, đánh giá, viết báo cáo nhóm.
+ Hoàn thành và nộp báo cáo các chuyên đề chế biến than và sản phẩm phụ từ than.


	6
	4.4 Hóa lỏng than
- Khái niệm hóa lỏng than 
- Cơ sở lý thuyết hóa lỏng than 
- Các quá trình hóa lỏng   
- Hóa lỏng than trong lò phản ứng
4.5 Chế biến than thải 
- Khái niệm than thải 
- Tuyển đất đá lẫn than 
- Sản xuất gạch từ than thải
	8

	0
	0

	+ Ôn tập nội dung đã học ở phần trước.
+ Tìm hiểu trước nội của Chương 4 phần 4.4 Tr. 107-120 trong tài liệu [1].
+ Tìm hiểu thêm các nội dung về:
- Phần 2, Chương 1 Tr. 83-98 trong tài liệu [2]
+ Làm việc nhóm: Tìm tài liệu, phân tích, đánh giá, viết báo cáo nhóm.
+ Hoàn thành và nộp báo cáo các chuyên đề chế biến than và sản phẩm phụ từ than.


	7
	- Trình bày các tham luận, thảo luận theo chủ đề quan tâm, 

	8
	0
	0
	+ Hoàn thành báo cáo các chuyên đề chế biến than và sản phẩm phụ từ than.
+ Ôn tập toàn bộ nội dung đã học ở học các phần trước. 
+ Thảo luận nhóm theo chủ đề.

	8
	Tuần dự trữ:
- Hướng dẫn ôn tập lý thuyết, tổng kết.
	4
	0
	0
	+ Ôn tập toàn bộ nội dung đã học ở học các phần trước. 
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